KẾT QUẢ THI ĐẤU

GIẢI BÓNG CHUYỀN HƠI NGƯỜI CAO TUỔI TOÀN QUỐC, NĂM 2013
(Thời gian: Từ ngày 23 - 29/9/2013)

A. ĐỐI TƯỢNG NAM:
I. NHÓM TUỔI 55 - 60 tuổi
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	XẾP HẠNG

	1
	NGUYỄN VĂN VUI
	Huyện Gia Lâm - Hà Nội
	HCV

	2
	HOÀNG VĂN HẠ
	
	

	3
	NGUYỄN BÁ THƯỞNG
	
	

	4
	NGUYỄN THẠC MẬU
	
	

	5
	NGUYỄN VĂN ĐỨC
	
	

	6
	NGUYỄN VĂN BÌNH
	
	

	7
	NGUYỄN VĂN GIANG
	
	

	8
	CHU TRỌNG THU
	
	

	9
	VŨ VĂN DINH
	
	

	10
	LƯU QUANG NHO
	
	

	1
	NGUYỄN VĂN XUÂN
	TX Từ Sơn - Bắc Ninh
	HCB

	2
	ĐÀM MẠNH HOẠCH
	
	

	3
	MẠC ĐĂNG BÌNH
	
	

	4
	ĐỖ ANH BỐN
	
	

	5
	TRẦN VĂN TỘ
	
	

	6
	NGUYỄN VĂN HẢI
	
	

	7
	NGUYỄN THẾ BỈNH
	
	

	8
	NGÔ XUÂN CHUNG
	
	

	9
	NGUYỄN VĂN SÁCH
	
	

	10
	NGUYỄN DUY ĐẠO
	
	

	11
	NGUYỄN CÔNG TRANG
	
	

	1
	NGUYỄN HỮU TẠC 
	HUYỆN VĂN LÂM - HƯNG YÊN I
	HCĐ

	2
	LÊ HUY QUANG 
	
	

	3
	ĐỖ DỨC QUỲNH
	
	

	4
	NGUYỄN HỮU QUÍ
	
	

	5
	LÊ DUY TUẤN
	
	

	6
	ĐỖ VIẾT TRANG
	
	

	7
	ĐỖ NHƯ HẢI
	
	

	8
	ĐẶNG QUANG PHÊ
	
	

	9
	ĐỖ ĐĂNG KHOA
	
	


II. NHÓM TUỔI 61 - 65 tuổi
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	XẾP HẠNG

	1
	CHU MẠNH HƯNG
	HUYỆN ĐÔNG ANH - HÀ NỘI
	HCV

	2
	PHẠM VĂN TƯ
	
	

	3
	ĐÀO XUÂN AN
	
	

	4
	NGUYỄN THẾ PHI
	
	

	5
	ĐỖ VĂN KHUNG
	
	


	6
	ĐÀO XUÂN DƯƠNG
	
	

	7
	PHẠM NGỌC QUỸ
	
	

	8
	PHẠM VĂ TỀ
	
	

	9
	PHẠM QUANG TUYÊN
	
	

	10
	NGUYỄN VĂN KHA
	
	

	1
	LÝ VĂN CƯỜNG
	QUẬN BA ĐÌNH - HÀ NỘI
	HCB

	2
	LÊ QUANG KHẢI
	
	

	3
	ĐÀM QUANG KIỂM
	
	

	4
	PHẠM VĂN HÙNG
	
	

	5
	NGÔ VĂN SÁU
	
	

	6
	ĐỖ ĐÌNH TÙNG
	
	

	7
	PHẠM VĂN BAN
	
	

	8
	LÊ NGỌC MIÊN
	
	

	9
	TRỊNH TAM TỈNH    
	
	

	1
	BÙI MINH NƯ
	HUYỆN CAO PHONG - HÒA BÌNH
	HCĐ

	2
	BÙI VĂN MẸO
	
	

	3
	BÙI VĂN LẸC
	
	

	4
	BÙI VĂN LỚI
	
	

	5
	BÙI VĂN CHỨNG
	
	

	6
	BÙI ĐỨC DÂN
	
	

	7
	BÙI VĂN TỤ
	
	

	8
	BÙI NHƯ YÊN
	
	


B. ĐỐI TƯỢNG NỮ:

I. NHÓM TUỔI 50 - 55 tuổi
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	XẾP HẠNG

	1
	VŨ THỊ UYÊN
	Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
	HCV

	2
	TRẦN THỊ HIỀN
	
	

	3
	LÊ THỊ ÂN
	
	

	4
	NGUYỄN THỊ NHÂN
	
	

	5
	LÊ THỊ VÂN
	
	

	6
	NGUYỄN THỊ NGẦN
	
	

	7
	NGUYỄN THỊ HÒA
	
	

	8
	NG. THỊ BÍCH THỦY
	
	

	9
	TRẦN THỊ MAI HƯƠNG 
	
	

	10
	NGUYỄN THỊ LOAN
	
	

	1
	LÊ THỊ KIM THÚY
	Quận Cầu Giấy II - Hà Nội
	HCB

	2
	ĐỖ THỊ HỒNG LOAN
	
	

	3
	NGUYỄN THỊ DÂN
	
	

	4
	NGUYỄN THỊ NGÂN
	
	

	5
	NGUYỄN THỊ TUYẾT DUNG
	
	

	6
	LƯƠNG THỊ PHƯỢNG
	
	

	7
	NG. THỊ XUÂN HƯƠNG
	
	

	1
	NGUYỄN THỊ SƠN
	Quận Cầu Giấy I - Hà Nội
	HCĐ

	2
	NGUYỄN THỊ BẮC
	
	

	3
	VŨ THỊ HÒA
	
	

	4
	LÊ THỊ CÚC
	
	

	5
	DƯƠNG THỊ MAI
	
	

	6
	NGUYỄN THỊ CÚC
	
	

	7
	PHẠM THỊ HẠNH
	
	

	8
	LÊ THỊ HUYỀN
	
	

	9
	TRẦN THỊ HIÊN
	
	


II. NHÓM TUỔI 56 - 61 tuổi
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	XẾP HẠNG

	1
	NGUYỄN THỊ HƯƠNG
	Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
	HCV

	2
	NGUYỄN THỊ THƯ
	
	

	3
	TRẦN THỊ HIỀN
	
	

	4
	LÊ THỊ DẠN
	
	

	5
	NGUYỆN THỊ ĐĂNG
	
	

	6
	NGUYỄN THỊ LỢI
	
	

	7
	CHU THỊ HÀ
	
	

	8
	NGUYỄN THỊ BÍCH
	
	

	9
	LƯƠNG THỊ TUYẾN
	
	

	1
	ĐÀM THỊ NHÂM
	Quận Tây Hồ - Hà Nội
	HCB

	2
	VŨ THỊ NU
	
	

	3
	TRẦN THỊ LẬP
	
	

	4
	ĐÀM THỊ LUYẾN
	
	

	5
	NGUYỄN THỊ ĐÔNG
	
	

	6
	NGUYỄN THỊ ƯNG
	
	

	1
	TRẦN THỊ THÚY
	Huyện Văn Lâm - Hưng Yên 2
	HCĐ

	2
	NGÔ THỊ LÀM
	
	

	3
	TRƯƠNG THỊ HỒNG
	
	

	4
	DĐINH THỊ NGỌ
	
	

	5
	NGUYỄN THỊ NGHIÊM
	
	

	6
	NGUYỄN THỊ TÌNH
	
	

	7
	NGUYỄN THỊ LAN
	
	

	8
	ĐINH THỊ NGA
	
	


